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THỨ TIẾT 
7B1 

(N.Thảo) 

7B2 

(Hương) 

7B3 

(P.Lan)  

7B4 

(Tình) 

6A1 

(Đăng) 

6A2 

(Thu) 

6A3 

(Thơ) 

6A4 

(C.Lan) 

6A5 

(Ly) 

2  
1 GDCD – P.Thảo LS&ĐL - Đ.Huệ N.Văn – P.Lan NNgữ - A.Dương N.Văn – Nhung Toán – Thu N.Văn – Thơ  NNgữ - C.Lan KHTN – Ly 

2 Toán – Cường GDCD – P.Thảo N.Văn – P.Lan HĐTN - A.Dương LS&ĐL – T.Vân LS&ĐL - Đ.Huệ KHTN – Ly ÂN - P.Vân GDTC  - H.Huệ 

3 NNgữ - Hương KHTN – Hoa      GDCD – P.Thảo 
 

Tin – Tình HĐTN - Đăng GDTC - H.Huệ LS&ĐL – T.Vân KHTN- Ly LS&ĐL - Đ.Huệ 

4 N.Văn – N.Thảo NNgữ - Hương     Toán – Cường Toán – Thu LS&ĐL - Đ.Huệ N.Văn – P.Thảo NNgữ - A.Dương GDTC  - H.Huệ ÂN –P.Vân 

 

5 SHDC - N.Thảo SHDC - Hương SHDC - P.Lan SHDC - Tình 
 

SHDC - Đăng SHDC - Thu SHDC - Thơ SHSC - C.Lan SHDC  - Ly 
 

3  
1 N.Văn – N.Thảo       NNgữ - Hương LS&ĐL - Đ.Huệ MT – Thùy N.Văn – Nhung N.Văn – P.Thảo       Toán – Tuyến KHTN – Ly NNgữ - A.Dương 

2 Toán – Cường      Toán – Đăng NNgữ - A.Dương N.Văn – N.Thảo N.Văn – Nhung N. Văn – P.Thảo       KHTN – Ly CNghệ - Thắm GDTC  - H.Huệ 

3 MT –Thùy LS&ĐL – T.Vân Toán – Cường CNghệ - Thắm Toán – Đăng LS&ĐL - Đ.Huệ NNgữ - A.Dương Toán – Đăng KHTN – Ly 

4 KHTN – Hoa LS&ĐL - Đ.Huệ NNgữ - A.Dương ÂN – Thùy KHTN – Hậu         LS&ĐL – T.Vân GDTC - H.Huệ MT – Cường KHTN – Ly 

5         LS&ĐL – T.Vân KHTN – Hoa GDTC - Cường LS&ĐL - Đ.Huệ         GDTC - H.Huệ KHTN – Hậu KHTN – Ly HĐTN – C.Lan CNghệ - Thắm 

4  
1 N.Văn – N.Thảo N.Văn – Nhung NNgữ - A.Dương KHTN – Luyến Toán – Đăng N.Văn – P.Thảo Toán – Tuyến N.Văn – Thơ N.Văn – Bẩy 

2 GDTC - H.Huệ N.Văn – Nhung Toán – Cường KHTN – Luyến MT – A.Dương NNgữ - Đ.Huế Toán – Tuyến Toán – Đăng N.Văn – Bẩy 

3   Toán – Cường     KHTN – Hoa HĐTN – A.Dương N.Văn – N.Thảo GDTC - H.Huệ CNghệ - Thắm N.Văn – Thơ Toán – Đăng Toán – Tuấn  

4 KHTN – Hoa GDTC - H.Huệ KHTN – Luyến N.Văn – N.Thảo    NNgữ - Đ.Huế    MT – A.Dương    MT – Cường GDCD – P.Thảo Tin – Tuấn 

5 KHTN – Hoa CNghệ - Thắm GDTC  - Cường NNgữ – A.Dương GDCD – P.Thảo GDTC - H.Huệ HĐTN – Dương Tin – Tuấn       MT – Cường 

5  
1 ÂN –  Thùy HĐTN- A.Dương KHTN – Luyến GDCD – P.Thảo Toán – Đăng NNgữ - Đ.Huế  GDDP -Thơ LS&ĐL - Đ.Huệ Toán – Tuấn 

2 NNgữ - Hương MT – Thùy N.Văn – P.Lan Toán – Thu KHTN – Hậu GDDP -Thơ GDTC - H.Huệ Toán – Đăng NNgữ - A.Dương 

3 Toán – Cường       Toán – Đăng Toán – Cường GDTC  - H.Huệ ÂN –  P.Vân KHTN – Hậu Toán – Tuyến GDDP -Thơ HĐTN – Dương 

4  

 
    HĐTN – Dương LS&ĐL - Đ.Huệ KHTN – Ly GDDP -Thơ 

5          

6  
1 CNghệ - Thắm   N.Văn – Nhung ÂN - Thùy KHTN – Luyến      NNgữ - Đ.Huế    Toán – Thu LS&ĐL - Đ.Huệ NNgữ - C.Lan N.Văn – Bẩy 

2 GDTC - H.Huệ N.Văn – Nhung KHTN – Luyến       NNgữ - A.Dương LS&ĐL - Đ.Huệ Tin - Tình CNghệ - Thắm N.Văn – Thơ Toán – Tuấn 

3 KHTN – Hoa ÂN – Thùy KHTN- Luyến GDTC  - H.Huệ N.Văn – Nhung Toán – Thu NNgữ - A.Dương N.Văn – Thơ Toán –Tuấn 

4         LS&ĐL - Đ.Huệ KHTN – Hoa MT – Thùy Toán – Thu CNghệ - Thắm KHTN – Hậu GDCD – P.Thảo GDTC - H.Huệ NNgữ - A.Dương 

5 HĐTN – A.Dương GDTC - H.Huệ CNghệ - Thắm KHTN – Luyến NNgữ - Đ.Huế        KHTN – Hậu  Tin học – Tình LS&ĐL - Đ.Huệ GDCD – P.Thảo 

7  
1 LS&ĐL - Đ.Huệ Tin học – Tình N.Văn – P.Lan N.Văn – N.Thảo Toán – Đăng NNgữ - Đ.Huế N.Văn – Thơ KHTN – Ly LS&ĐL - T.Vân 

2 Tin - Tình NNgữ - Hương Tin - Tình           LS&ĐL - T.Vân KHTN – Hậu Toán – Thu    N.Văn – Thơ LS&ĐL – T.Vân LS&ĐL - Đ.Huệ 

3 NNgữ - Hương Toán – Đăng LS&ĐL- Đ.Huệ Toán – Thu KHTN – Hậu ÂN –  P.Vân KHTN – Ly N.Văn – Thơ N.Văn – Bẩy  

4 N.Văn – N.Thảo Toán – Đăng LS&ĐL – T.Vân LS&ĐL - Đ.Huệ Tin - Tình GDCD – P.Thảo ÂN – P.Vân       NNgữ - C.Lan KHTN – Ly 

5 SHL - Huong SHL – Yến                           SHL – N.Thảo  SHL - Tuấn SHL – Luyến 
 

SHL - Huong SHL – Yến SHL - Hương SHL - Tuấn SHL – Luyến 
 

SHL - Huong SHL – Yến SHL – P.Lan  SHL - Tuấn SHL – Luyến 
 

SHL - Huong SHL – Yến SHL –Tình SHL - Tuấn SHL – Luyến 
 

SHL - Huong SHL – Yến                           SHL – Đăng  SHL - Tuấn SHL – Luyến 
 

SHL - Huong SHL – Yến                           SHL – Thu SHL - Tuấn SHL – Luyến 
 

SHL - Huong SHL – Yến SHL - Thơ SHL - Tuấn SHL – Luyến 
 

SHL - Huong SHL – Yến SHL – C.Lan  SHL - Tuấn SHL – Luyến 
 

SHL - Huong SHL – Yến SHL –Ly SHL - Tuấn SHL – Luyến 
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